
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 57 8008 UBT (T) 6 cm

17 2 47 ĐT UXTC 14 tuần

17 3 40 3003 UXTC 14 tuần

17 4 48 2012 UXTC 

17 5 36 2022 UXTC 14 tuần

18 6 58 ĐT UXTC 12 tuần/CHA tiểu đường

18 7 52 ĐT UBT 15cm

18 8 49 3023 UXTC 16 tuần

18 9 45 4002 UXTC 12w/CHA

18 10 35 1001 UXTC 18 tuần

11 44 3013 UXTC 14w + UBT 2B

12 42 1001 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 46 2002 U ổ bụng 30cm, td UBT

17 2 46 3003 UXTC 16 tuần

17 3 43 2002 UXTC 16 tuần

17 4 43 0000 UXTC 14 tuần

18 5 28 0010 UBT (P) 10cm

18 6 26 1001 UBT(T) 11cm/VMC 2 lần

18 7 38 1001 UXTC 14 tuần

18 8 28 0000 UXTC 16 tuần

18 9 34 0000 UXTC 20 tuần tái phát

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH 1

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH 1

B.MAI + L.THỦY.BM + THU HÀ 3

B.MAI + L.THỦY.BM + THU HÀ 3

BS SẢN A + NGỌC DIỄM + HƯƠNG.SB (C)

MỸ Ý + YÊN + THANH HẰNG

YÊN + THANH HẰNG + TỐ HOA.SB

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH 1

HỒNG CẨM + H.XUÂN.BM + T.HIẾU.NT

D.PHƯỢNG + ĐÌNH VINH + H'NGHIM.SB

D.PHƯỢNG + ĐÌNH VINH + H'NGHIM.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + HOÀI NAM + HẢI.SB (S)

VIỆT THANH + PHƯƠNG.PNT + B.TUYẾT.PNT

VIỆT THANH  + B.TUYẾT.PNT + PHƯƠNG.PNT 

D.MINH + TRÚC GIANG + HỒNG DƯƠNG

D.MINH + TRÚC GIANG + HỒNG DƯƠNG

HỒNG CẨM + H.XUÂN.BM + T.HIẾU.NT

HỒNG CẨM + H.XUÂN.BM + T.HIẾU.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA 

BS SẢN A + ĐOAN + VÂN.SB (S)

BS SẢN A + HƯƠNG.PNT+ DIỄM.SB (C)

VIỆT THANH + B.TUYẾT.PNT + PHƯƠNG.PNT 

Bóc u, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT + Bóc u, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Từ ngày 27/10/2014 đến ngày 02/11/2014 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

DƯƠNG THỊ TƯƠI

NGUYỄN MAI THỊ BẢO TRÂM

CAO THỊ BÌNH VÂN

TRẦN THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ NĂM

TRẦN THỊ HẠNH

LÊ KIM HIẾU

LÊ THỊ HỒNG

ĐẶNG THỊ HIẾU 

PHAN THỊ CÚC THI

THẠCH THỊ THU

TRẦN THỊ PHƯƠNG TÂM

BN SẢN A

BN SẢN A

PHAN THỊ KIM DUNG

VÕ THỊ THU THẢO

THẠCH THỊ HỒNG

CHUNG THỊ ĐẸP

DƯƠNG THỊ TUYẾT MINH

PHAN THỊ MƯỜI LĂM

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ LIÊN

NGÔ THỊ KIM ÁNH

3815

6686

6640

6405

6680

5375

3809

3813

6641

SHC

3773

6606

3800

3603 

6589

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3038B

3796

3791

2944B

PM

Ngày: 27/10/2014 

Ngày: 28/10/2014 

6597

3795

3802



3 0 0

3 0 0

17 1 54 2002 K NMTC giai đoạn I

17 2 43 ĐT UXTC 16 tuần

17 3 23 0010 UBT to (trên rốn)

17 4 48 3003 UXTC 12 tuần

18 5 44 0000 K NMTC giai đoạn I

18 6 35 ĐT UXTC 14 tuần

18 7 22 0000 Màng chắn ngang ÂĐ không hoàn toàn

18 8 39 1021 UXTC nhiều nhân

18 9 45 4024
UXTC 14 tuần

1 10 33 1021 UXTC 12 tuần

11 46 3003 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 56 4014 K NMTC giai đoạn 1/ VMC lấy thai

17 2 58 5004 U hạ vị, UBT (P)

17 3 49 3003 UXTC 14 tuần

17 4 45 2002 UXTC 18 tuần

17 5 28 1001 UXTC 18 tuần

18 6 43 1021
UXTC 16 tuần/ yếu nửa người (T) do tai 

biến MMN

18 7 58 5005 U hạ vị, UBT (T) 8cm

18 8 34 2002 U hạ vị to

18 9 38 2002 UXTC + vòng TC không liên tục

18 10 47 4014 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

18 1 55 3023 UXTC 14 tuần

BS SẢN A + MỸ THANH + BÍCH NGUYỆT.SB (C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + THIÊNTHANH

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + PHƯƠNG ANH

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + PHƯƠNG ANH

BS SẢN A + THANH UYÊN + M DRANG.SB (S)

THU HÀ 2 + TRÍ 2 + NGỌC LONG.SB (C)

VIỆT THANH + NHU + TẠLINH

VIỆT THANH + NHU + TẠLINH

VIỆT THANH + NHU + TẠLINH

T.HÒA + NGÔ TRINH + KIM OANH.SB

T.HÒA + NGÔ TRINH + KIM OANH.SB

TH.LANBM + N.LỆ.NT+ P.ANH.NT

Q.TUẤN + TR.LOAN + LY.SB

Q.TUẤN + TR.LOAN + LY.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + M CHÂU + PHỤNG LOAN.SB (S)

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

MỸ NGỌC + TP NGA + LOAN.SB

MỸ NGỌC + TP NGA+ LOAN.SB

TH.LANBM + N.LỆ.NT+ P.ANH.NT

TH.LANBM + P.ANH.NT + N.LỆ.NT

BS SẢN A + VĂN + HUYỀN.SB (S)

BS SẢN A + THÚY PHƯỢNG + LINH.SB (C)

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ cắt khối u, KTSD (sinh thiết lạnh)

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP + kiểm tra hạch

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ cắt màng chắn ÂĐ

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP, sinh thiết mạc nối lớn

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

NGUYỄN THỊ CẨM LIÊN

NGUYỄN THỊ TƯ

NGUYỄN THỊ THANH

LÊ THỊ CẦU

PHAN THỊ HỒNG MINH

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH THỊ HƯƠNG

TRẦN THỊ THA

LONG THỊ LIÊN

LÂM THỊ HỒNG TƯƠI

HOÀNG THỊ THƯƠNG

ĐOÀN THỊ KIM TO

NGUYỄN THỊ GIÀU

CHU THỊ PHƯỢNG

LA NGỌC QUỲNH

NGUYỄN THỊ BẢY

BN SẢN A

BN SẢN A

MAI THỊ PHƯƠNG LINH

HÀ NGỌC TÀI LINH

NGUYỄN THỊ LỆ

TRẦN THỊ LIÊN

HỒ THỊ BÍCH VÂN

TRẦN THỊ ANH

BN SẢN A

BN SẢN A

VÕ THỊ KIM HẠNH

kp

2002B

3922

3880

3843

3960

3942

3907

3841

3941

3838

6713

6689

6766

6728

3039P

6706

3989

6803

3934

3526

3955

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 29/10/2014 

Ngày: 30/10/2014 

Ngày: 31/10/2014 



17 2 49 1001 UXTC 16 tuần/rong huyết/VMC MLT

17 3 42 3013 UXTC 12 tuần

17 4 51 3013 UXTC 16 tuần/VMC

17 5 39 3003 UXTC 12 tuần

18 6 50 2002 UXTC 12 tuần

18 7 46 ĐT UXTC 14 tuần

18 8 45 2002 UXTC trong dây chằng rộng

18 9 46 2002 UXTC 14 tuần

M.TUẤN.BM  + Y.NHI.NT + M.THƠ.NT

M.TUẤN.BM + M.THƠ.NT + Y.NHI.NT

H.THẮM + M.PHƯƠNG2 + DUY QUANG.SB

H.THẮM + M.PHƯƠNG2 + DUY QUANG.SB

THU THỦY + NG.LAN.BM + THIÊNTHANH

THU THỦY + NG.LAN.BM + THIÊNTHANH

Q.HIẾU + Q.HƯƠNG +THẢO PHƯƠNG.SB

Q.HIẾU + Q.HƯƠNG +THẢO PHƯƠNG.SB

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Ngày 24 tháng 10 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

NGUYỄN THỊ KIỀU NGA

HUỲNH CẨM THÚY

TRẦN THỊ BÍCH LIÊN

HUỲNH NGỌC ANH

HOÀNG THỊ VÂN

HUỲNH THỊ SÁU

VŨ THỊ HIÊN

LÂM THANH XUÂN3928

3879

3882

6851

6850

3899

3659

3924


